TUẦN 14 (Từ ngày 28/11/2011 đến 02/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................
                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 15 (Từ ngày 05/12/2011 đến 09/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 16 (Từ ngày 12/12/2011 đến 16/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 17 (Từ ngày 19/12/2011 đến 23/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	ÂN
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
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	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	TV (T)
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	Học nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán (T)
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.Anh
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	C
	T.việt (T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
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	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	T.việt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	C
	T.việt (T)
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Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

